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THÁI NGUYÊN, NĂM 2012 



 i 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn 

này là hoàn toàn trung thực, chưa hề sử dụng cho bảo vệ một học vị nào. Mọi 

sự giúp đỡ cho hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các thông tin, tài 

liệu trình bày trong luận văn này đã được ghi rõ nguồn gốc. 

                                                                                   

Tác giả 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Lúa (Oryza sativa L.) là một trong những cây lương thực có vị trí quan 

trọng hàng đầu trên thế giới và là nguồn thức ăn thường xuyên cho khoảng 3 

tỷ người trên trái đất. Lúa có khả năng thích nghi rộng nên được trồng nhiều 

nơi trên thế giới, tuy nhiên tập trung chủ yếu ở châu Á chiếm 90% (còn lại 

phân bố ở châu Phi, châu Mỹ và châu Úc) trong đó khoảng 75% diện tích lúa 

được trồng trong điều kiện ruộng ngập nước, 19% diện tích lúa trồng trong 

điều kiện ruộng thấp nhờ nước trời, và khoảng 4% diện tích lúa trồng trong 

điều kiện ruộng cạn không chủ động nước. Lúa gạo là một trong ba loại cây 

lương thực hàng đầu, cung cấp tới 23% năng lượng, 16% protein dạng dễ tiêu 

cho con người, ngoài ra nó còn cung cấp các chất khoáng và các vitamin cũng 

như các hydratcacbon. 

Ở Việt Nam diện tích canh tác lúa khoảng 4,36 triệu ha, trong đó có 2,2 

triệu ha là đất thâm canh, chủ động tưới tiêu nước, còn lại hơn 2,1 triệu ha là 

đất canh tác lúa trong điều kiện khó khăn. Trong 2,1 triệu ha có khoảng 0,5 

triệu ha lúa cạn, khoảng 0,8 triệu ha nếu mưa to và tập trung hay bị ngập úng 

và còn lại khoảng 0,8 triệu ha là đất bấp bênh nước (Vũ Tuyên Hoàng, 1995). 

Theo số liệu thống kê (năm 2002), trong những năm gần đây diện tích gieo 

trồng lúa hàng năm có khoảng 7,3 - 7,5 triệu ha, thì có tới 1,5 - 1,8 triệu ha 

thường bị thiếu nước và có từ 1,5 - 2,0 triệu ha cần phải có sự đầu tư để chống 

úng khi gặp mưa to và tập trung. Trong điều kiện ít mưa, thiếu nước tưới sẽ 

kéo theo sự bốc mặn và phèn ở những vùng ven biển [T]. Lúa vùng cạn đạt 

năng suất rất thấp, từ 10 - 18 tạ/ha. Ở những vùng đất cạn, khó khăn về nước 

tưới, thường sử dụng các giống lúa địa phương, có năng suất thấp, thời gian 

sinh trưởng dài, nhưng có khả năng chịu hạn tốt và chất lượng gạo ngon. Đối 

với những vùng bấp bênh về nước, thì ngoài các giống lúa địa phương còn sử 

http://www.kilobooks.com/
http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=27
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dụng một số giống lúa thâm canh, nhưng khả năng chịu hạn kém, hoặc sử 

dụng một số giống chịu hạn cải tiến nhưng chất lượng chưa phù hợp với thị 

hiếu người dân địa phương. 

Theo hướng này, việc nghiên cứu đánh giá nguồn gen các giống lúa chịu 

hạn thuộc các vùng cao, vùng khô hạn được xem là công việc khởi đầu và cần 

tiến hành thường xuyên cho những chương trình chọn giống chịu hạn. Thành 

công của công tác chọn tạo giống phụ thuộc rất nhiều vào số lượng và chất 

lượng của vật liệu khởi đầu. Vật liệu khởi đầu càng nhiều và chất lượng càng tốt 

cơ hội để tạo ra giống mới càng nhanh và thu được kết quả mong muốn. 

Từ đầu những năm 1990s của thế kỷ trước, Việt Nam nhập khẩu rất 

nhiều các giống lúa lai hai dòng và ba dòng của Trung Quốc để sản xuất, các 

giống lúa này có khả năng thích ứng rộng trong điều kiện thâm canh, cho 

năng suất cao hơn các giống lúa thuần địa phương. Tuy nhiên chưa có giống 

lúa lai có khả năng chịu hạn hoặc có khả năng canh tác trong điều kiện khó 

khăn về nước. Những năm gần đây, việc tìm ra và phát triển các dòng mẹ có 

khả năng bất dục đực tuỳ vào điều kiện môi trường (EGMS) trong đó các 

dòng bất dục đực tế bào chất phụ thuộc vào nhiệt độ được nghiên cứu khá 

nhiều. Nhờ có các dòng TGMS này mà việc lai tạo các giống lúa lai hai dòng 

sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên kết quả của việc có tạo ra giống lúa có khả năng 

chịu hạn hay không phụ thuộc nhiều vào các dòng bố hay còn gọi là dòng R. 

Xuất phát từ những vấn đề thực tiến nêu trên chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu đề tài: “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp 

lúa lai F1 tạo ra từ dòng mẹ bất dục đực TGMS 103s, TGMS 135s”. 

2. Mục tiêu của đề tài 

Đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu, chọn tạo một số dòng, giống lúa lai 

hai dòng có năng suất cao, có khả năng chịu hạn thích nghi với vùng đất trồng 

lúa không chủ động nước hoàn toàn phụ thuộc vào canh tác nước trời khu vực 

Trung du, miền Núi phía Bắc. 


